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I. CĂN BẬC HAI - CĂN THỨC BẬC HAI
1. Căn bậc hai số học

 Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho 
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( Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là 
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, số âm kí hiệu là 
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( Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết 
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( Với số dương a, số 
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 được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi làl căn bậc hai số học của 0


( Với hai số không âm a, b, ta có:  a < b ( 
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2. Căn thức bậc hai

( Với A là một biểu thức đại số, ta gọi 
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 là căn thức bậc hai của A.
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Dạng 1: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
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Bài 1. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:
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Bài 2. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:
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Bài 3. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:
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Bài 4. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:
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Bài 5. Với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa:
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Dạng 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Áp dụng:
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Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 4. Thực hiện các phép tính sau:
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Dạng 3: RÚT GỌN BIỂU THỨC

Áp dụng:
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Chú ý: Xét các trường hợp A ≥ 0, A < 0 để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:
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Bài 2. * Rút gọn các biểu thức sau:
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Bài 3. Cho biểu thức 
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a) Với giá trị nào của x thì A có nghĩa?

b) Tính A nếu 
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Bài 4. Cho 3 số dương 
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Dạng 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

Áp dụng:
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Bài 1. Giải các phương trình sau:
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Bài 2. Giải các phương trình sau:
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Bài 3. Giải các phương trình sau:
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Bài 4. Giải các phương trình sau:
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Bài 5. Giải các phương trình sau:
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Bài 6. Giải các phương trình sau:

a) 

[image: image197.wmf]xx

2

110

-++=



b) 
[image: image198.wmf]xxx

2

81620

-+++=


c) 
[image: image199.wmf]xx

2

110

-++=



d) 
[image: image200.wmf]xxx

22

4440

-+++=


II. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP KHAI PHƯƠNG VÀ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA 

( Khai phương một tích: 
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Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:
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Bài 5. Thực hiện các phép tính sau:
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Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Bài 1. Rút gọn các biểu thức:

a) 
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b) 
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Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
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ĐS: a) 
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[image: image272.wmf]x

1

1

-

 nếu 
[image: image273.wmf]y

01

<<

 và 
[image: image274.wmf]x

1

1

-

 nếu 
[image: image275.wmf]y

1

>


Bài 3. Rút gọn và tính:

a) 
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c) 
[image: image280.wmf]aa

2

104104

-+

 với 
[image: image281.wmf]a

25

52

=+


d)
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b) 
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c) 
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Dạng 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image287.wmf]x
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ĐS: a) 
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b) vô nghiệm
c) 
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d) 
[image: image294.wmf]x
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e) 
[image: image295.wmf]x
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Dạng 4: CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Bài 1. So sánh các số:

a) 
[image: image296.wmf]72
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 và 1


b) 
[image: image297.wmf]85
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c) 
[image: image299.wmf]20052007
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Bài 2. Cho các số không âm a, b, c. Chứng minh:

a) 
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ĐS: 

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a) 
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c) 
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III. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI


( Với A ≥ 0 và B ≥ 0 thì 
[image: image312.wmf]ABAB
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+ Với A < 0 và B ≥ 0 thì 
[image: image313.wmf]ABAB

2

=-



( Với A ≥ 0 và B ≥ 0 thì 
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Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:


a)  
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f) 
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b) 
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c) 
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d) 
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e) 
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f) 
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Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:


a) 
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b) 
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e) 
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Dạng 2: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Bài 1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:

a)  
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Dạng 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Giải các phương trình sau:


a)  
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ĐS: a) 
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d) 
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Dạng 4: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Bài 1. Cho biểu thức: 
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n

S

(21)(21)

=++-

  (với n nguyên dương).

a) Tính 
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c) Tính 
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Bài 2. Cho biểu thức:
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HD: a) Sử dụng hằng đẳng thức 
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Bài 3. Cho biểu thức:
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n

S

(23)(23)

=-++
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a) Chứng minh rằng:
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b) Tính 
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HD: a) Sử dụng hằng đẳng thức 
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IV. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI


Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép biến đổi đơn giản như: đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, khử căn ở mẫu và trục căn thức ở mẫu để làm xuất hiện các căn thức bậc hai có cùng một biểu thức dưới dấu căn.

Bài 1. Cho biểu thức:
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a) Tìm x để biểu thức A có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm x để 
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Bài 2. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A nếu 
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b) Tìm x để A dương

c) Tìm giá trị lớn nhất của A.

ĐS: a) 
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Bài 3. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.


b) Tìm x để 
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Bài 4. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.


b) Tìm a để 
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c) Tìm a để 
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Bài 5. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.


b) Tìm x để 
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Bài 6. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.


b) Tìm x để 
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b) 
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Bài 7. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tìm a để 
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c) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
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Bài 8. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tìm a để 
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Bài 9. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tìm a để 
[image: image429.wmf]A

6

16

=

+

.
c) Chứng minh rằng 
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Bài 10. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tìm x để 
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Bài 11. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tìm a để 
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Bài 12. Cho biểu thức:
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a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A khi 
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c) Tìm x để 
[image: image441.wmf]A

5

=

.

ĐS: a) 
[image: image442.wmf]2

1

4

x

x

-



b) 
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Bài 13.  Cho biểu thức:
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a) Rút gọn B.


b) Tính giá trị của B khi 
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ĐS: a) 
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b) 
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Bài 14.  Cho biểu thức:

[image: image449.wmf]xxx
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a) Rút gọn B.


b) Tìm tất cả các số nguyên dương x để  
[image: image450.wmf]y
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 và 
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ĐS: a) 
[image: image452.wmf]x

B

y

=


b) 
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Bài 15. Cho biểu thức:


[image: image454.wmf]xyxxyy
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a) Rút gọn B.


b) Cho 
[image: image455.wmf]xy
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ĐS: 

Bài 16. Cho biểu thức:
  
[image: image456.wmf]ababab

B

abaabbabaabbaabb

1313

.:

éù

æöæö

-

=+-

êú

ç÷ç÷

ç÷ç÷

++--++

êú

èøèø

ëû



a) Rút gọn B.


b) Tính B khi 
[image: image457.wmf]a b
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Bài 17. Cho biểu thức:


[image: image458.wmf](
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a) Rút gọn B.


b) Chứng minh  
[image: image459.wmf]B
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ĐS: 

Bài 18. Cho biểu thức:


[image: image460.wmf]aabaaaba
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a) Rút gọn B.


b) Tính giá trị của B nếu 
[image: image461.wmf]a
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 và 
[image: image462.wmf]b
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c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B nếu 
[image: image463.wmf]4
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ĐS: 

V. CĂN BẬC BA


( Căn bậc ba của một số a là số x sao cho 
[image: image464.wmf]xa
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( Mọi số a đều có duy nhất một căn bậc ba.


( 
[image: image465.wmf]ABAB
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( Với B ( 0 ta có: 
[image: image467.wmf]AA
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Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH


Áp dụng: 

[image: image468.wmf]aa
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[image: image469.wmf](
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 và các hằng đẳng thức: 
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Bài 1. Thực hiện các phép tính sau:


a) 
[image: image474.wmf]3
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b) 
[image: image475.wmf]3
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d) 
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ĐS: a) 
[image: image479.wmf]21

+


b) 
[image: image480.wmf]31
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c) 
[image: image481.wmf]3
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d) 
[image: image482.wmf]3
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Bài 2. Thực hiện các phép tính sau:


a) 
[image: image483.wmf]A
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b) 
[image: image484.wmf]B
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c) 
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d) 
[image: image486.wmf]D
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ĐS: a) 
[image: image487.wmf]A

1

=

. Chú ý: 
[image: image488.wmf]3

15

25

2

æö

±

±=

ç÷

èø


b) 
[image: image489.wmf]B
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c) 
[image: image491.wmf]C
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d) 
[image: image493.wmf]D
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Dạng 2: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Bài 1. Chứng minh rằng, nếu: 
[image: image498.wmf]axbycz
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 và 
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thì 
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HD: Đặt 
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Bài 2. Chứng minh đẳng thức:
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HD: Khai triển vế phải và rút gọn ta được vế trái.

a) 

Dạng 3: SO SÁNH HAI SỐ


Áp dụng:


[image: image505.wmf]ABAB
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Bài 1. So sánh:

a) 
[image: image506.wmf]A
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 và 
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b) 
[image: image508.wmf]A
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 và 
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c) 
[image: image510.wmf]A
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ĐS: a) 
[image: image512.wmf]AB
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b) 
[image: image513.wmf]AB
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c) 
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Bài 2. So sánh:

a) 
[image: image515.wmf]A
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ĐS: a) 
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Dạng 4: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH


Áp dụng:


[image: image519.wmf]ABAB
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Bài 1. Giải các phương trình sau:


a) 

[image: image520.wmf]x
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b) 
[image: image521.wmf]x
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c) 
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d) 
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e) 
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ĐS: a) 
[image: image525.wmf]x
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b) 
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c) 
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Bài 2. Giải các phương trình sau:


a) 
[image: image530.wmf]xx
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b) 
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c) 
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ĐS: Sử dụng phương pháp đặt 2 ẩn phụ, đưa về hệ phương trình.


a) 
[image: image533.wmf]x
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b) 
[image: image534.wmf]xx
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c) 
[image: image535.wmf]x
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BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I

Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

[image: image536.wmf]204531872
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b) 
[image: image537.wmf](28237)784

-++


c) 
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ĐS: a) 
[image: image540.wmf]1525
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b) 
[image: image541.wmf]21



c) 
[image: image542.wmf]11



d) 
[image: image543.wmf]542


Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

[image: image544.wmf]11

5353

-

+-



b) 
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c) 
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ĐS: a) 
[image: image547.wmf]3
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b) 
[image: image548.wmf]2
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c) 
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Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) 
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b) 
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d) 
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ĐS: Biến đổi VT thành VP.
Bài 4. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi):

a) 

[image: image554.wmf]23
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 và 
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b) 
[image: image556.wmf]20032005
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 và 
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ĐS: a) 
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b) 
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c) 
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Bài 5.  Cho biểu thức:
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a) 
Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để  A < 2.
c) Tìm x nguyên để A nguyên.

ĐS: a) 
[image: image565.wmf]x
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b) 
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c) 
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Bài 6. Cho biểu thức:
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a) 
Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa.
b) Rút gọn A.

c) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.

ĐS: a) 
[image: image569.wmf]xx
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b) 
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c) 
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Bài 7. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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ĐS: 
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Bài 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:




[image: image575.wmf]Axxxx

22

1699124

=-++-+

 



ĐS: Sử dụng tính chất 
[image: image576.wmf]abab
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Bài 9. Tìm x nguyên để biểu thức sau nhận giá trị nguyên:
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ĐS: 
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Bài 10.  Cho biểu thức:
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a) 
Rút gọn Q.

b) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.

ĐS: a) 
[image: image585.wmf]Q
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b) 
[image: image586.wmf]x
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Bài 11.  Cho biểu thức 

[image: image587.wmf]a
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a) 
Rút gọn biểu thức M.

b) So sánh giá trị của M với 1.


ĐS: a) 
[image: image589.wmf]a
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b) 
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Bài 12.  Cho biểu thức 
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a) 
Tìm điều kiện để P có nghĩa.

b) Rút gọn biểu thức P.



c) Tính giá trị của P với 
[image: image592.wmf]x
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ĐS: a) 
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c) 
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Bài 13.  Cho biểu thức:
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[image: image597.wmf]x
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a) 
Rút gọn B.

b) Tìm x để B = 3.

ĐS: a) 
[image: image599.wmf]Bx
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b) 
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Bài 14.  Cho biểu thức:
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với 
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a) 
Rút gọn A.




b) Biết 
[image: image603.wmf]xy
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. Tìm các giá trị của x, y để A có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó.

ĐS: a) 
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b) 
[image: image605.wmf]Axy
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Bài 15.  Cho biểu thức:
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a) 
Rút gọn P.

b) Tính giá trị của biểu thức P khi 
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b) 
[image: image609.wmf]P
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CHƯƠNG II - HÀM SỐ BẬC NHẤT
A. Kiến thức cơ bản.

1. Định nghĩa.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a 
[image: image610.wmf]¹

 0 .

2. Tính chất.

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi 
[image: image611.wmf]xR

Î

 và có tính chất 

· Đồng biến trên R khi a > 0.

· Nghịch biến trên R khi a < 0. 

3. Đồ thị.

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 
[image: image612.wmf]¹

 0) là một đường thẳng cắt cả hai trục tọa độ

· Cắt trục tung (Oy) tại điểm 
[image: image613.wmf](
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· Cắt trục hoành (Ox) tại điểm 
[image: image614.wmf];0
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Ta gọi a là hệ số góc, b là tung độ gốc.

4. Đường thẳng song song , đường thẳng cắt nhau.

Cho hai đường thẳng (D): 
[image: image615.wmf](
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 và   (D’)   :  
[image: image616.wmf](
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· (D) cắt (D’)  
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· (D) / / (D’)  
[image: image618.wmf]'
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· (D) trùng (D’)  
[image: image619.wmf]'
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· (D) 
[image: image620.wmf]^

 (D’)  
[image: image621.wmf].'1

aa

Û=-

.

5. Hệ số góc của đường thẳng.

· Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc là a. Các đường thẳng có cùng hệ số góc a (a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.

· Gọi 
[image: image622.wmf]a

là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox ta có :

· Nếu a > 0 thì  
[image: image623.wmf]tan
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B. Các dạng toán cơ bản.

Dạng 1.       Tính giá trị hàm số, biểu diễn điểm lên mặt phẳng tọa độ.

Bài 1. Cho hàm số  
[image: image624.wmf](
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[image: image625.wmf]1
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Bài 2. Cho hàm số  
[image: image626.wmf](
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[image: image627.wmf]1
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Bài 3. Cho hàm số 
[image: image628.wmf]1
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.Tính các giá trị tương ứng của y theo x rồi điền vào bảng sau : 
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Bài 4. Tính các giá trị tương ứng của y theo x rồi điền vào bảng sau : 

	x
	-2,5
	-2,25
	-1,5
	-1
	0
	1
	1,5
	2,25
	2,5
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Bài 5. Cho hàm số  
[image: image632.wmf](
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. Tính f (- 5) ; f (- 4) ; f ( 0 ) ; 
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Bài 6. Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ : 
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Bài 7. Cho hàm số 
[image: image635.wmf](
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a) Tính các giá trị của y khi x nhận các giá trị sau :  
[image: image636.wmf]0;1;2;32;32
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b) Tính các giá trị của x khi y nhận các giá trị sau :  
[image: image637.wmf]0;1;8;22;22
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.

Dạng 2. Xác định hàm số đồng biến, nghịch biến. Chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến.

Bài 1. Cho hàm số bậc nhất 
[image: image638.wmf](
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a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên R ? vì sao ?

b) Tính y khi 
[image: image639.wmf]15
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c) Tính x khi 
[image: image640.wmf]5
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Bài 2. Cho hàm số y = f (x) = 3x. Chứng minh hàm số đồng biến trên R.

Bài 3. Cho hàm số
[image: image641.wmf](
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. Chứng minh hàm số đồng biến trên R.

Bài 4. Cho hàm số
[image: image642.wmf](
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. Chứng minh hàm số nghịch biến trên R.  

Dạng 3.Vẽ đồ thị hàm số. Tìm tọa độ giao điểm. Tính toán trên hình vẽ.

Bài 1.Vẽ đồ thị các hàm số 
[image: image643.wmf]22
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  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bài 2. Vẽ đồ thị của hai hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

Bài 3.

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số y = x + 1 và y = - x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b )  Hai đường thẳng y = x + 1 và y = - x + 3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B Tìm tọa độ các điểm A, B, C.  

c ) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC. (đơn vị trên các trục tọa độ là cm).

Bài 4.

a) Vẽ đồ thị các hàm số 
[image: image644.wmf]123
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trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b ) Đường thẳng (d3) cắt các đường thẳng (d1), (d2) theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B và tính diện tích tam giác OAB.  

Bài 5. 

a) Vẽ đồ thị các hàm số 
[image: image645.wmf]12
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trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Một đường thẳng song song trục Ox cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt (d1), (d2) theo thứ tự tại M và N. Tìm tọa độ các điểm A, B và tính diện tích tam giác OMN.  

Dạng 4. Tìm công thức hàm số. phương trình đường thẳng.

Bài 1. Cho hàm số y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng 

a) Khi x = 1 thì y = 2,5.

b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = - 2x.
Bài 2.  Cho hàm số y = 2x + b. Tìm b biết rằng :

a) Với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị bằng 5.  

b) Đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.

c) Đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm A (1 ; 5).

Bài 3. Cho hàm số y = ax – 4 . Tìm hệ số a, biết rằng 

a) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5.

Bài 4.Biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ, hãy xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau :

a) Đi qua điểm A(3 ; 2)

b) Có hệ số a bằng 2.

c) Song song với đường thẳng y = 3x + 1.

Bài 5. Hãy xác định hàm số y = ax + b biết :

a) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -3

b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = -3x và cắt trục tung tại điểm có tung độ = 2.

c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x – 3 và cắt đường thẳng y = -2x +1 tại điểm có hoành độ bằng 1 

d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2 – 3x và cắt đường thẳng y = x +1 tại điểm có tung độ bằng 2. 

e) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x – 3 và đi qua điểm A(1 ; 1).

f) Đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng y = 3x +1 và đi qua điểm M(1 ; 2).

g) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm P(2 ; 1) và Q(-1 ; 4).

Dạng 5. Tìm giá trị của tham số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Bài 1. Cho hàm số y = (m – 2)x + n. Tìm điều kiện của m và n để :

a) Hàm số là hàm số bậc nhất.

b) Hàm số đồng biến.

c) Hàm số nghịch biến.

d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x – 1 .

e) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = - 3x + 2.

f) Đồ thị hàm số trùng đường thẳng y = 3x –  2.

g) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(1 ; 2) và B(3 ; 4) .

h)  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image646.wmf]12
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và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image647.wmf]22
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Bài 2.Với những gía trị nào của m thì các hàm số sau là hàm số bậc nhất ?
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Bài 3. Cho hàm số 
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a) Với những gía trị nào của m thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất ?

b) Tìm các giá trị của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến, nghịch biến trên R.

Bài 4. Cho hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3k và y = (2m + 1)x + 2k – 3. Tìm điều kiện của m và k để đồ thị của hai hàm số là :

a) Hai đường thẳng cắt nhau.

b) Hai đường thẳng song song với nhau.

c) Hai đường thẳng trùng nhau.

Bài 5. 

a)  Với những giá trị nào của m thì các hàm số y = 2x + m + 3 và y = 3x + 5 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

b) Tìm m để đường thẳng y = 2x – 1 và đường thẳng y = 3x + m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành.  
Bài 6. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 song song nhau.

Bài 7. Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau :

y = kx + (m – 2)     và       y = (5 – k)x + (4 – m) .

Bài 8. Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k.  (1)

a) Tìm k để (1) đi qua gốc tọa độ

b) Tìm k để (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image650.wmf]12
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c) Tìm k để (1) song song với  đường thẳng 
[image: image651.wmf](
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Bài 9. Cho đường thẳng y = (1 – 4m)x + m – 2   (d)

a) Với giá trị nào của m thì (d) đi qua gốc tọa độ.

b)  Với giá trị nào của m thì (d) tạo với trục Ox một góc nhọn, góc tù.

c) Với giá trị nào của m thì (d) cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 2.

d) Với giá trị nào của m thì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 1.

Bài 10.

a) Với giá trị nào của m và n thì đường thẳng y = (m – 1)x + n song song với trục Ox.

b) Cho hai đường thẳng 
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. Khi m = - 2 hãy tìm tọa độ giao điểm của chúng. Tìm m để (d) / / (d’).
Bài 11. Cho ba đường thẳng sau 
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. Tìm giá trị của k để ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.

Bài 12. Cho hàm số 
[image: image654.wmf]21
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 (d).

a) Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image655.wmf]23

.

b)  Tìm k để (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.

c) Chứng minh rằng, với mọi giá trị 
[image: image656.wmf]0

k
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, các đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định. hãy xác định tọa độ điểm cố định đó.

Dạng 6. Toán tổng hợp.

Bài 1. 

a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ : y = 0,5x + 2 và y = 5 – 2x.

b)  Hai đường thẳng trên cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.  

c) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, và BC.

d) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 với trục Ox.

Bài 2.

a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ : 

y = 2x          (1)    ;        y = 0,5x     (2)     và     y =  –x + 6     (3).

b)  Giao điểm của đường thẳng (3) cắt đường thẳng (1) và (2) theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B.

c) Tính khoảng cách AB.

d) Tính các góc của tam giác OAB.

Bài 3. Cho hàm số 
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 có đồ thị là (d1) và hàm số 
[image: image658.wmf]32
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 có đồ thị là (d2).

a) Vẽ đồ thị (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm m để đường thẳng y = (2m – 3)x + 3m – 2 cắt (d2) tại điểm có hoành độ bằng 1.

c) Xác định đường thẳng (d3): y = ax + b biết (d3) // (d1) và cắt (d2) tại điểm có hoành độ = 2

Bài 4. Cho (d1) : y = 2x – 1 và (d2) : y = x – 2 .

a) Vẽ đồ thị (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Xác định tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính.

c) Tính góc tạo bởi (d1) và (d2) với trục Ox. (làm tròn đến phút)

d) Viết phương trình đường thẳng (d3) biết (d3) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4/3 và (d1), (d2), (d3) đồng quy.

Bài 5.  a) Cho các điểm M(-1 ; -2) , N(-2 ; -4) , P(2 ; -3) , Q(3 ; -4,5). Tìm tọa độ các điểm M’, N’, P’, Q’ lần lượt đối xứng với M, N, P, Q qua trục Ox.

b)Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ : 
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c)Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên. Từ đó suy ra phương trình 
[image: image660.wmf]1
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 có một nghiệm duy nhất.

PHẦN HÌNH HỌC

[image: image661]
I. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.



( Định lí Pi-ta-go:
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Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. AH là đường cao. Tính BH, CH, AC và AH.

ĐS: 
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.
Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10cm, AB = 8cm. AH là đường cao. Tính BC, BH, CH, AH.

ĐS: 

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm. Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết 
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ĐS: 
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Bài 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết BH = 10cm, CH = 42 cm. Tính BC, AH, AB và AC.

ĐS: 
[image: image675.wmf]BCcm
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Bài 10. Hình thang cân ABCD có đáy lớn AB = 30cm, đáy nhỏ CD = 10cm và góc A là 
[image: image679.wmf]0
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a) Tính cạnh BC.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB và CD. Tính MN.

ĐS: 

Bài 11. Cho tứ giác lồi ABCD có AB = AC = AD = 10cm, góc B bằng 
[image: image680.wmf]0
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 và góc A là 
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a) Tính đường chéo BD.

b) Tính các khoảng cách BH và DK từ B và D đến AC.

c) Tính HK.


d) Vẽ BE ( DC kéo dài. Tính BE, CE và DC.

ĐS: 

Bài 12. Cho đoạn thẳng AB = 2a. Từ trung điểm O của AB vẽ tia Ox ( AB. Trên Ox, lấy điểm D sao cho 
[image: image682.wmf]a
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. Từ B kẽ BC vuông góc với đường thẳng AD.

a) Tính AD, AC và BC theo a.


b) Kéo dài DO một đoạn OE = a. Chứng minh bốn điểm A, B, C và E cùng nằm trên một đường tròn.

ĐS: 

Bài 13. Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB và HC lần lượt lấy các điểm M, N sao cho 
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Bài 14. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết 
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 và AH = 420. Tính chu vi tam giác ABC.

ĐS: 
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Bài 15.  Cho hình thang ABCD vuông góc tại A và D. Hai đường chéo vuông góc với nhau tại O. Biết 
[image: image689.wmf]ABOA
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, tính diện tích hình thang ABCD.

ĐS: 
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. Tính được: OB = 4, OD = 9, OC = 13,5.

II. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
1. Định nghĩa: Cho tam giác vuông có góc nhọn (.
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Chú ý: 
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2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:


Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

3. Tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt:

[image: image701]
4. Một số hệ thức lượng giác
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Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 64cm và CH = 81cm. Tính các cạnh và góc tam giác ABC.

ĐS: 
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tìm các tỉ số lượng giác của góc B khi:

a) BC = 5cm, AB = 3cm.

b) BC = 13 cm, AC = 12 cm.
c) AC= 4cm, AB=3cm.

ĐS: a) 
[image: image708.wmf]B
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 10cm và AC = 15cm.

a) Tính góc B.


b) Phân giác trong góc B cắt AC tại I. Tính AI.

c) Vẽ AH ( BI tại H. Tính AH.

ĐS: 
Bài 4. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) 
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ĐS: a) 
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c) 
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d) 0
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Bài 5. Cho biết một tỉ số lượng giác của góc nhọn (, tính các tỉ số lượng giác còn lại của (: 

a) 
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Bài 6. Cho góc nhọn (. Biết 
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Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại C. Biết 
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[image: image730.wmf]B

5

tan

12

=

.

Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
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b) 
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ĐS: a) 
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Bài 9. Chứng minh các hệ thức sau:

a) 
[image: image740.wmf]cos1sin
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[image: image741.wmf]22

(sincos)(sincos)

4

sin.cos

aaaa

aa

+--

=



ĐS: 

Bài 10. Cho tam giác nhọn ABC. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh đối diện với các đỉnh A, B, C.

a) Chứng minh:
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b) Có thể xảy ra đẳng thức 
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 không?


ĐS: a) Vẽ đường cao AH. Chú ý: 
[image: image744.wmf]BHBH
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.
b) không.
III. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c.
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Bài 1. Giải tam giác vuông ABC, biết 
[image: image749.wmf]µ
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a) 
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b) 
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Bài 2. Cho tam giác ABC có 
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. Tính diện tích tam giác ABC.

ĐS: 
[image: image753.wmf]Scm

2

509

»

. Vẽ đường cao AH. Tính AH, HB, HC.
Bài 3. Cho tứ giác ABCD có 
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. Tính diện tích tứ giác.

ĐS: 
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Bài 4. Cho tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho biết 
[image: image756.wmf]ACcmBDcm
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ĐS: 
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Bài 5. Chứng minh rằng:

a) Diện tích của một tam giác bằng nửa tích của hai cạnh nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh ấy.


b) Diện tích của một hình bình hành bằng tích của hai cạnh kề nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa hai cạnh ấy.


ĐS: a) Gọi ( là góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng AB, AC. Vẽ đường cao CH. 
[image: image760.wmf]CHAC

.sin

=

a


BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I
Bài 1. Cho tam giác ABC có AB = 21m, AC = 28m, BC = 35m.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông.
b) Tính 
[image: image761.wmf]BC

sin,sin

.

ĐS: 
Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD. Cho biết HB = 112, HC = 63.

a) Tính độ dài AH.


b) Tính độ dài AD.


ĐS: a) AH = 84

b) 
[image: image762.wmf]AD
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 5, CH = 6.

a) Tính AB, AC, BC, BH.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

ĐS: a) 
[image: image763.wmf]AB
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b) 
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Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 16, BH = 25.

a) Tính AB, AC, BC, CH.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

ĐS: 
Bài 5. Cho hình thang ABCD có 
[image: image767.wmf]µ
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 và hai đường chéo vuông góc với nhau tại O.

a) Chứng minh hình thang này có chiều cao bằng trung bình nhân của hai đáy.


b) Cho AB = 9, CD = 16. Tính diện tích hình thang ABCD.


c) Tính độ dài các đoạn thẳng OA, OB, OC, OD.


ĐS: a) Vẽ AE // BD ( AB = ED và AE ( AC. 
b) S = 150




c) 
[image: image768.wmf]OA OB OC OD
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Bài 6. Tính diện tích hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = 10, CD = 27, AC = 12, BD = 35.

ĐS: S = 210. Vẽ BE // AC (E ( CD) ( 
[image: image769.wmf]DEBDBE
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Bài 7. Cho biết chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ với 8, 15, 17.

a) Chứng minh rằng tam giác đó là một tam giác vuông.


b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh.


ĐS: a) Tính được AB = 24cm, AC = 45cm, BC = 51cm ( (ABC vuông tại A.



b) r = 9cm. Gọi O là giao điểm ba đường phân giác. 
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Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết 
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ĐS: 
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Bài 9.  Cho 
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a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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[image: image777.wmf]·

·

AFBBCD

+

.

ĐS: a) 
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Bài 10.  Cho hình thang ABCD có hai cạnh bên AD và BC bằng nhau, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC. Biết AD = 5a, AC = 12a.

a) Tính 
[image: image780.wmf]BB
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b) Tính diện tích hình thang ABCD.

ĐS: a) 
[image: image781.wmf]17
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b) 
Bài 11.  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với A qua điểm B. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = 2HA. Gọi I là hình chiếu của D trên HE.

a) Tính AB, AC, HC, biết AH = 4cm, HB = 3cm.
b) Tính  
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c) Chứng minh 
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d) Chứng minh: 
[image: image784.wmf]DEEC

^

.

ĐS: a) 
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d) 
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Bài 12. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Đặt BC = a, CA = b, AB = c, AH = h. Chứng minh rằng tam giác có các cạnh 
[image: image790.wmf]ahbch

;;

--

 là một tam giác vuông.

ĐS: Chứng minh 
[image: image791.wmf]bchah
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Bài 13. Cho tam giác nhọn ABC, diện tích bằng 1. Vẽ ba đường cao AD, BE, CF. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image792.wmf]AEFBFDCDE
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b) 
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ĐS: a) Chứng minh 
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Bài 14. Cho 
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ĐS: 
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Bài 15.  Cho tam giác ABC có ba đường cao AM, BN, CL.  Chứng minh:

a) (ANL ((ABC


b) 
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ĐS: 

Bài 16.  Cho tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image803.wmf]µ
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, BC = 4cm.

a) Kẻ đường cao AH, đường trung tuyến AM. Tính 
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b) Chứng minh rằng: 
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ĐS: a) 
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b) 
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Bài 17.  Cho tam giác ABC cân tại A, có 
[image: image812.wmf]µ
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, BC = 1cm. Kẻ phân giác CD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên AC.

a) Tính AD, DC.



b) Kẻ CK 
[image: image813.wmf]^
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c) Chứng minh rằng  
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ĐS: 
Bài 18.  Cho tam giác ABC có AB = 1, 
[image: image815.wmf]µ
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[image: image816.wmf]µ
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. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = 1. Vẽ ED // AD (D thuộc AC). Đường thẳng qua A vuông góc với AC cắt BC tại F. Gọi H là hình chiếu của A trên cạnh BC.

a) Chứng minh rằng tam giác ABE đều. Tính AH.



b) Chứng minh 
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c) Tính các tỉ số lượng giác của góc AED và góc AEF.



d) Chứng minh  
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e) Chứng minh rằng 
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ĐS: 
Bài 19.  Giải tam giác ABC, biết:

a) 
[image: image820.wmf]µ
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b) 
[image: image821.wmf]·

BAC ABACcm

0

120,6

===

.


c) Trung tuyến ứng với cạnh huyền  
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d) Trung tuyến ứng với cạnh huyền  
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ĐS: 
Bài 20.  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC.

a) Giải tam giác vuông ABC. 

b) Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.

c) Tính: EA.EB + AF.FC.

ĐS: a) 
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b) 
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c) 
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I. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1. Đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.
2. Vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn

Cho đường tròn (O; R) và điểm M.


( M nằm trên đường tròn (O; R) ( 
[image: image831.wmf]OMR

=

.


( M nằm trong đường tròn (O; R) ( 
[image: image832.wmf]OMR

<

.


( M nằm ngoài đường tròn (O; R) ( 
[image: image833.wmf]OMR

>

.

3. Cách xác định đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
4. Tính chất đối xứng của đường tròn


( Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. 


( Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.



Bài 16. Cho tứ giác ABCD có 
[image: image834.wmf]µ

µ
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. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BD, DC và CA. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường tròn.

HD: Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật.

Bài 17. Cho hình thoi ABCD có 
[image: image835.wmf]µ

A

0

60

=

. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh 6 điểm E, F, G, H, B, D cùng nằm trên một đường tròn.

HD: Chứng minh EFGH là hình chữ nhật, (OBE là tam giác đều.

Bài 18. Cho hình thoi ABCD. Đường trung trực của cạnh AB cắt BD tại E và cắt AC tại F. Chứng minh E, F lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ABD.

HD: Chứng minh E, F là giao điểm của các đường trung trực tương ứng.

Bài 19. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ đường tròn (I) đường kính OA. Bán kính OC của đường tròn (O) cắt đường tròn (I) tại D. Vẽ CH ( AB. Chứng minh tứ giác ACDH là hình thang cân.

HD: Chứng minh (ADO = (CHO ( OD = OH, AD = CH. Chứng minh HD // AC.

Bài 20. Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD) có 
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, CD = 2AD. Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

HD: Chứng minh 
[image: image837.wmf]IAIBICID
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, với I là trung điểm của CD.

Bài 21. Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường chéo. M, N, R và S lần lượt là hình chiếu của O trên AB, BC, CD và DA. Chứng minh 4 điểm M, N, R và S cùng thuộc một đường tròn.

HD: 

Bài 22. Cho hai đường thẳng xy và x(y( vuông góc nhau tại O. Một đoạn thẳng AB = 6cm chuyển động sao cho A luôn nằm trên xy và B trên x(y( . Hỏi trung điểm M của AB chuyển động trên đường nào?

HD: 

Bài 23. Cho tam giác ABC có các đường cao BH và CK.

a) Chứng minh: B, K, H và C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm đường tròn đó.

b) So sánh KH và BC.

HD: 
II. DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

( Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy.


( Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

( Trong một đường tròn:


– Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.


– Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.


( Trong hai dây của một đường tròn:


– Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.


– Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.

Bài 1. Cho đường tròn (O; R) và ba dây AB, AC, AD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của B trên các đường thẳng AC, AD. Chứng minh rằng MN ≤ 2R.

HD: Chứng minh bốn điểm A, B, M, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AB ( MN ≤ AB.

Bài 2. Cho đường tròn (O; R). Vẽ hai dây AB và CD vuông góc với nhau.   

 Chứng minh rằng:
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Bài 3. Cho đường tròn (O; R) và dây AB không đi qua tâm. Gọi M là trung điểm của AB. Qua M vẽ dây CD không trùng với AB. Chứng minh rằng điểm M không là trung điểm của CD.

HD: Dùng phương pháp phản chứng. Giả sử M là trung điểm của CD ( vô lý.

Bài 4. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB. Lấy điểm E đối xứng với A qua M.

a) Tứ giác ACED là hình gì? Vì sao?


b) Giả sử 
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. Tính CD.


c)* Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của M trên CA và CB. Chứng minh: 
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HD: a) ACED là hình thoi
b) 
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c) 
[image: image843.wmf]MAMCMBMC

MHMK

ACBC

..

,

==


Bài 5. Cho đường tròn (O; R) và hai dây AB, CD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I. Giả sử 
[image: image844.wmf]IAcmIBcm
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. Tính khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây.

HD: 
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Bài 6. Cho đường tròn (O; R). Vẽ hai bán kính OA, OB. Trên các bán kính OA, OB lần lượt lấy các điểm M, N sao cho OM = ON. Vẽ dây CD đi qua M, N (M ở giữa C và N).

a)  Chứng minh CM = DN.


b) Giả sử 
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HD: a) Vẽ OH ( CD ( H là trung điểm của CD và MN.



b) Đặt OH = x. C. minh (HOM vuông cân ( HM = x. Do CM = MN = ND ( HC = 3x



( 
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Bài 7. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB. Qua M, N lần lượt vẽ các dây CD và EF song song với nhau (C và E cùng nằm trên một nửa đường tròn đường kính AB).

a) Chứng minh tứ giác CDEF là hình chữ nhật.


b) Giả sử CD và EF cùng tạo với AB một góc nhọn 
[image: image849.wmf]0
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. Tính diện tích hình chữ nhật CDFE.

HD: a) Vẽ OH ( CD. Đường thẳng OH cắt EF tại K ( OH = OK ( CD = EF.



b) 
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 nên CF là đường kính. 
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Bài 8. Cho đường tròn (O) và một dây CD. Từ O kẻ tia vuông góc với CD tại M, cắt (O) tại H. Tính bán kính R của (O) biết: CD = 16cm và MH = 4cm.

HD: 

Bài 9. Cho đường tròn (O; 12cm) có đường kính CD. Vẽ dây MN qua trung điểm I của OC sao cho góc NID bằng 
[image: image854.wmf]0
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. Tính MN.
III. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ  ĐƯỜNG TRÒN
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn


Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (. Đặt 
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Khi đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau thì đường thẳng đgl tiếp tuyến của đường tròn. Điểm chung của đường thẳng và đường tròn đgl tiếp điểm.
2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

( Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.


( Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn.

3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:


( Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.


( Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.


( Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.
4. Đường tròn nội tiếp tam giác

( Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác đgl đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác đgl ngoại tiếp đường tròn.


( Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác các góc trong tam giác.

5. Đường tròn bàng tiếp tam giác

( Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia đgl đường tròn bàng tiếp tam giác.


( Với một tam giác, có ba đường tròn bàng tiếp.


( Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C, hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác ngoài tại B (hoặc C).

Bài 1. Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn (gọi tâm của nó là O).


b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).

HD: a) D, E nằm trên đường tròn đường kính AH.



b) Chứng minh 
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Bài 2. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho 
[image: image859.wmf]·
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. Trên tia đối của tia BA, lấy điểm M sao cho BM = R. Chứng minh rằng:

a) MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) 
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HD: a) Chứng minh (COM vuông tại C.
b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 8, AC = 15. Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD, cắt AC ở E.

a) Chứng minh rằng HE là tiếp tuyến của đường tròn.


b) Tính độ dài HE.

HD: a) Gọi O và F là lần lượt là trung điểm của CD và AE. Chứng minh DE // AB, HF ( AE ( 
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b) 
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Bài 4. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên tia OB lấy điểm C sao cho BC = BO. Chứng minh rằng 
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HD: Chú ý (OMC cân tại M.

Bài 5. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC. Chứng minh rằng 
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HD: Chú ý (ABO vuông tại B.

Bài 6. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đường thẳng vuông góc với OB tại O cắt AC tại N. Đường thẳng vuông góc với OC tại O cắt AB tại M.

a) Chứng minh rằng tứ giác AMON là hình thoi.


b) Điểm A phải cách điểm O một khoảng bao nhiêu để cho MN là tiếp tuyến của (O).

HD: a) Chứng minh ON // AB, OM // AC.
b) 
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Bài 7. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và C cắt nhau tại M. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AD = BC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ABCD là hình bình hành.


b) Ba đường thẳng AC, BD, OM đồng quy.

HD: a) Chứng minh AD // BC (cùng vuông góc với OA).



b) Gọi E là giao điểm của OM và AC ( E là trung điểm của AC.

Bài 8. Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng  
[image: image868.wmf]rpa
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, trong đó p là nửa chu vi tam giác, a là độ dài cạnh huyền.

HD: Gọi D, E, F là các tiếp điểm của (O) với các cạnh tam giác ( AEOF là hình vuông.

Bài 9. Chứng minh rằng diện tích tam giác ngoại tiếp một đường tròn được tính theo công thức: 
[image: image869.wmf]Spr
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HD: Diện tích tam giác bằng tổng diện tích ba tam giác nhỏ.

Bài 10.  Cho đường tròn (O), dây cung CD. Qua O vẽ OH ( CD  tại H, cắt tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) tại M. Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O).

HD: 

Bài 11.  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tia Ax ( AB và By ( AB ở cùng phía nửa đường tròn. Gọi I là một điểm trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại I cắt Ax tại C và By tại D. Chứng minh rằng AC + BD = CD.

HD: 

Bài 12.  Cho đường tròn (O; 5cm). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho MA ( MB tại M.

a) Tính MA và MB.

b) Qua trung điểm I của cung nhỏ AB, vẽ một tiếp tuyến cắt OA, OB tại C và D. Tính CD.

HD: 

Bài 13.  Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho góc 
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HD: 
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IV. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI  ĐƯỜNG TRÒN
1. Tính chất đường nối tâm


( Đường nối tâm của hai đường tròn là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó.


( Nếu hai đường tròn cắt nhau thi hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm.


( Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
2. Vị trí tương đối của hai đường tròn


Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; r). Đặt 
[image: image872.wmf]OOd

¢

=

.

[image: image873]
3. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.


Tiếp tuyến chung ngoài là tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm.


Tiếp tuyến chung trong là tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm.
Bài 1. Cho hai đường tròn (A; R1), (B; R2) và (C; R3) đôi một tiếp xúc ngoài nhau. Tính R1, R2 và R3 biết AB = 5cm, AC = 6cm và BC =7cm.

HD: 
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Bài 2. Cho hai đường tròn (O; 5cm) và (O(; 5cm) cắt nhau tại A và B. Tính độ dài dây cung chung AB biết OO( = 8cm.

HD: 
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Bài 3. Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R() cắt nhau tại A và B với R > R(. Vẽ các đường kính AOC và AO(D. Chứng minh rằng ba điểm B, C, D thẳng hàng.

HD: Chứng minh BC, BD cùng song song với OO( hoặc chứng minh 
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Bài 4. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ cát tuyến chung MAN sao cho MA = AN. Đường vuông góc với MN tại A cắt OO( tại I. Chứng minh I là trung điểm của OO(.

HD: 

Bài 5. Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc ngoài nhau tại A. Gọi M là giao điểm một trong hai tiếp tuyến chung ngoài BC và tiếp tuyến chung trong. Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO( tại M.

HD: Chứng minh 
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Bài 6. Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R) tiếp xúc ngoài nhau tại M. Hai đường tròn (O) và (O() cùng tiếp xúc trong với đường tròn lớn (O((; R(() lần lượt tại E và F. Tính bán kính R(( biết chu vi tam giác OO(O((  là 20cm.

HD: 

Bài 7. Cho đường tròn (O; 9cm). Vẽ 6 đường tròn bằng nhau bán kính R đều tiếp xúc trong với (O) và mỗi đường tròn đều tiếp xúc với hai đường khác bên cạnh nó. Tính bán kính R.

HD: 

Bài 8. Cho hai đường tròn đồng tâm. Trong đường tròn lớn vẽ hai dây bằng nhau AB = CD và cùng tiếp xúc với đường tròn nhỏ tại M và N sao cho AB ( CD tại I. Tính bán kính đường tròn nhỏ biết IA = 3cm và IB = 9cm.

HD: 

Bài 9. Cho ba đường tròn 
[image: image880.wmf]OOO
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 cùng có bán kính R và tiếp xúc ngoài nhau từng đôi một. Tính diện tích tam giác có ba đỉnh là ba tiếp điểm.

HD: Tam giác đều cạnh R ( 
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Bài 10.  Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc nhau tại A. Qua A vẽ một cát tuyến cắt đường tròn (O) tại B và cắt đường tròn (O() tại C. Từ B vẽ tiếp tuyến xy với đường tròn (O). Từ C vẽ đường thẳng uv song song với xy. Chứng minh rằng uv là tiếp tuyến của đường tròn (O().

HD: Xét hai trường hợp tiếp xúc ngoài và trong. Chứng minh OB // O(C ( O(C ( uv.

Bài 11.  Cho hình vuông ABCD. Vẽ đường tròn (D; DC) và đường tròn (O) đường kính BC, chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E. Tia CE cắt AB tại M, tia BE cắt AD tại N. Chứng minh rằng:

a) N là trung điểm của AD.

b) M là trung điểm của AB.

HD: a) (ABN = (CDO ( AN = CO
b) (BCM = (CDO ( BM = CO.

Bài 12.  Cho góc vuông xOy. Lấy các điểm I và K lần lượt trên các tia Ox và Oy. Vẽ đường tròn (I; OK) cắt tia Ox tại M (I nằm giữa O và M). Vẽ đường tròn (K; OI) cắt tia Oy tại N (K nằm giữa O và N).

a) Chứng minh hai đường tròn (I) và (K) luôn cắt nhau.


b) Tiếp tuyến tại M của đường tròn (I) và tiếp tuyến tại N của đường tròn (K) cắt nhau tại C. Chứng minh tứ giác OMCN là hình vuông.


c) Gọi giao điểm của hai đường tròn (I), (K) là A và B. Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.


d) Giả sử I và K theo thứ tự di động trên các tia Ox và Oy sao cho OI + OK = a (không đổi). Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

HD: a) Xét (OIK ( 
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c) Gọi 
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. OKBI là hình chữ nhật, BLMI là hình vuông. (BLP = (KOI ( LP = OI ( MP = OM = MC ( P ( C.


d) OM = a. Hình vuông OMCN cạnh a, cố định ( AB đi qua điểm C cố định.

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG II
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Vẽ đường phân giác BI.

a) Chứng minh rằng đường tròn (I; IA) tiếp xúc với BC.


b) Cho biết AB = a. Chứng minh rằng 
[image: image884.wmf]AIa
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HD: a) Vẽ ID ( BC ( IA = ID




b) Xét (ABI ( 
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Bài 2. Cho đường tròn (O; R) và một điểm A cố định trên đường tròn đó. Qua A vẽ tiếp tuyến xy. Từ một điểm M trên xy vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O). Hai đường cao AD và BE của tam giác MAB cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng ba điểm M, H, O thẳng hàng.


b) Chứng minh rằng tứ giác AOBH là hình thoi.


c) Khi điểm M di động trên xy thì điểm H di động trên đường nào?

HD: a) Chứng minh (MAB cân, MH, MO là các tia phân giác của 
[image: image888.wmf]·
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b) Chứng minh AOBH là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.


c) H di động trên đường tròn (A; R).

Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ một điểm M trên nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến xy. Vẽ AD và BC vuông góc với xy.

a) Chứng minh rằng MC = MD.


b) Chứng minh rằng AD + BC có giá trị không đổi khi điểm M di động trên nửa đường tròn.


c) Chứng minh rằng đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD, BC và AB.


d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn (O) để cho diện tích tứ giác ABCD lớn nhất.

HD: a) OM là đường trung bình của hình thang ABCD.


b) AD + BC = 2R
c) Vẽ ME ( AB. (BME = (BMC ( ME = MC = MD


d) S = 2R.ME ≤ 2R.MO ( S lớn nhất ( M là đầu mút của bán kính OM ( AB.

Bài 4. Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm di động D, E sao cho 
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a) Chứng minh rằng tích BD.CE không đổi.


b) Chứng minh (BOD ( (OED. Từ đó suy ra tia DO là tia phân giác của góc BDE.


c) Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB. Chứng minh rằng đường tròn này luôn tiếp xúc với DE.

HD: a) (BOD ( (CEO ( BD.CE = 
[image: image890.wmf]BC
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b) 
[image: image891.wmf]BDOB
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c) Vẽ OK ( DE. Gọi H là tiếp điểm của (O) với cạnh AB. Chứng minh OK = OH.
Bài 5. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm E di động trên nửa đường tròn đó (E không trùng với A và B). Vẽ các tia tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn. Tia AE cắt By tại C, tia BE cắt Ax tại D.

a) Chứng minh rằng tích AD.BC không đổi.


b) Tiếp tuyến tại E của nửa đường tròn cắt Ax, By theo thứ tự tại M và N. Chứng minh rằng ba đường thẳng MN, AB, CD đồng quy hoặc song song với nhau.


c) Xác định vị trí của điểm E trên nửa đường tròn để diện tích tứ giác ABCD nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó.

HD: a) (ABD ( (BCA ( 
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b) (MAE cân ( (MDE cân ( MD = ME = MA. Tương tự NC = NB = NE. Sử dụng bổ đề hình thang ( đpcm.


c) S = 2R.MN ( S nhỏ nhất ( MN nhỏ nhất ( MN ( AD ( OE ( AB. 
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Bài 6. Cho đoạn thẳng AB cố định. Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với AB tại A, đường tròn (O() tiếp xúc với AB tại B. Hai đường tròn này luôn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và luôn tiếp xúc ngoài với nhau. Hỏi tiếp điểm M của hai đường tròn di động trên đường nào?

HD: Từ M vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn, cắt AB tại I. Chứng minh IA = IB = IM. Từ đó suy ra M di động trên đường tròn tâm I đường kính AB.

Bài 7. Cho đường tròn (O; R) nội tiếp (ABC. Gọi M, N, P lần lượt là tiếp điểm của AB, AC, BC với (O). Chứng minh rằng:
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HD: 

Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại I. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD. Chứng minh CH = DK.

HD: Vẽ EH ( CD. Chứng minh EH = EK ( CH = DK.

Bài 9. Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A, B là tiếp điểm). Cho biết góc 
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a) Tính góc 
[image: image896.wmf]·
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b) Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N. Chứng minh tam giác OMN là tam giác cân.

HD: a) 
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b) Chứng minh 
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Bài 10.  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax và By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.

b) Chứng minh: MC.MD = OM2.

c) Cho biết OC = BA = 2R, tính AC và BD theo R.

HD: a) OC ( OD
c) 
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Bài 11.  Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc ngoài với nhau tại B. Vẽ đường kính AB của đường tròn (O) và đường kính BC của đường tròn (O(). Đường tròn đường kính OC cắt (O) tại M và N.

a) Đường thẳng CM cắt (O() tại P. Chúng minh: OM // BP.

b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON tại D. Chứng minh tam giác OCD là tam giác cân.

HD: a) OM ( MC, BP ( MC
b) CD // OM; (OCD cân tại D.

Bài 12.  Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R() cắt nhau tại A và B sao cho đường thẳng OA là tiếp tuyến của đường tròn (O(; R(/). Biết R = 12cm, R( = 5cm.

a) Chứng minh: O(A là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).

b) Tính độ dài các đoạn thẳng OO(, AB.

HD: a) O(A ( OA
b) 
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Bài 13.  Cho đường tròn tâm O bán kính R = 6cm và một điểm A cách O một khoảng 10cm. Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm).

a) Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB.

b) Vẽ cát tuyến ACD, gọi I là trung điểm của đoạn CD. Hỏi khi C chạy trên đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?

HD: 

Bài 14.  Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; r). Dây AB của (O; R) tiếp xúc với (O; r). Trên tia AB lấy điểm E sao cho B là trung điểm của đoạn AE. Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai của (O; r) cắt (O; R) tại C và D (D ở giữa E và C).

a) Chứng minh: EA = EC.

b) Chứng minh: EO vuông góc với BD.

c) Điểm E chạy trên đường nào khi dây AB của (O; R) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với (O; r)?

HD: 

Bài 15.  Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm M nằm trên nửa đường tròn đó. H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB.

a) Khi AH = 2cm, MH = 4cm, hãy tính độ dài các đoạn thẳng AB, MA, MB.

b) Khi điểm M di động trên nửa đường tròn (O). Hãy xác định vị trí của M để biểu thức: 
[image: image903.wmf]MAMB
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 có giá trị nhỏ nhất.

c) Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tiếp tuyến của (O) tại A ở D, OD cắt AM tại I. Khi điểm M di động trên nửa đường tròn (O) thì I chạy trên đường nào ?

HD: 

Bài 16.  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD. Gọi H là trực tâm của tam giác. 

a) Tính số đo góc 
[image: image904.wmf]·
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b) Tứ giác BHCD là hình gì? Vì sao?

c) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 2OM = AH.

HD: a) 
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b) BHCD là hình bình hành.

Bài 17.  Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt  đường tròn (O) ở D.

a) AD có phải là đường kính của đường tròn (O) không ? Vì sao?

b) Chứng minh: BC2 = 4AH.DH.


c) Cho BC = 24cm, AB = 20cm. Tính  bán kính của đường tròn (O).

HD: 

Bài 18.  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi H là trung điểm OA. Dây CD vuông góc với OA tại H.

a) Tứ giác ACOD là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh các tam giác OAC và CBD là các tam giác đều.

c) Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh ba điểm D,O, M thẳng hàng.

d) Chứng minh:  CD2 = 4 AH. HB.

HD: a) ACOD là hình thoi.

Bài 19.  Cho đường tròn đường kính  10 cm, một đường thẳng d cách tâm O một khoảng bằng 3 cm.

a) Xác định vị trí tương đối của đường thẳng d và đường tròn (O).


b) Đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại điểm A và B. Tính độ dài dây AB.


c) Kẻ đường kính AC của đường tròn (O). Tính độ dài BC và số đo góc CAB (làm tròn đến độ).

d) Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C cắt tia AB tại M. Tính độ dài BM.

HD: 

Bài 20.  Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở N và cắt AC ở M. Gọi H là giao điểm của BM và CN.

a) Tính số đo các góc BMC và BNC.

b) Chứng minh AH vuông góc BC.


c) Chứng minh tiếp tuyến tại N đi qua trung điểm AH.

HD: a) 
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b) H là trực tâm (ABC
c) NK ( NO (K là trung điểm của AH).

Bài 21.  Cho đường tròn tâm (O; R) đường kính AB và điểm M trên đường tròn sao cho góc 
[image: image907.wmf]·
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. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H.

a) Chứng minh AM và AN là các tiếp tuyến của đường tròn (B; BM).

b) Chứng minh MN2 = 4AH.HB .


c) Chứng minh tam giác BMN là tam giác đều và điểm O là trọng tâm của nó.

d) Tia MO cắt đường tròn (O) tại E, tia MB cắt (B) tại F. Chứng minh ba điểm N, E, F thẳng hàng.

HD: 

Bài 22.  Cho đường tròn (O; R) và điểm A cách O một khoảng bằng 2R, kẻ tiếp tuyến AB tới đường tròn (B là tiếp điểm).

a) Tính số đo các góc của tam giác OAB.

b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua OA. Chứng minh điểm C nằm trên đường tròn O và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) AO cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC.

HD: a) 
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Bài 23.  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh OA 
[image: image911.wmf]^

 BC và tính tích OH.OA theo R

b) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Chứng minh CD // OA.


c) Gọi E là hình chiếu của C trên BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm CE.

HD: 

Bài 24.  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ BE 
[image: image912.wmf]^

 AC và CF 
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 AB (
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), BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.

b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.

c) Xác định vị trí điểm A để H nằm trên đường tròn (O).

HD: a) BOCH là hình bình hành và OB = OC
b) H là trực tâm (ABC
c) OA = 2R

Bài 25.  Cho đường tròn (O; 3cm) và điểm A có OA = 6 cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Tính độ dài OH.


b) Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE.

c) Tính số đo góc 
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HD: a) 
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b) 
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Bài 26.  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax , By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M bất kì thuộc tia Ax kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

a) Tính số đo góc MON.


b) Chứng minh MN = AM + BN.


c) Tính tích AM. BN theo R.

HD: 

Bài 27.  Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của điểm H trên các cạnh AB và AC.

a) Chứng minh AD.AB = AE.AC.


b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (M; MD) và (N; NE).

c) Gọi P là trung điểm MN, Q là giao điểm của DE và AH . Giả sử AB = 6 cm,AC = 8 cm . Tính độ dài PQ.

HD: 

Bài 28.  Cho hai đường tròn (O) và (O() tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O(). Gọi P là điểm đối xứng với M qua OO(, Q là điểm đối xứng với N qua OO(. Chứng minh rằng:

a) MNQP là hình thang cân.


b) PQ là tiếp tuyến chung của của hai đường tròn (O) và (O(). 

c) MN + PQ = MP + NQ.
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